
       

STT TÊN VẮC XIN TÊN THƯƠNG MẠI
NHÀ SẢN 

XUẤT

THÀNH 

TIỀN

1 Vắc xin phòng lao (BCG) BCG Việt Nam          110.000 

2 Vắc xin 6 trong 1 (BH-HG-UV-BL-VGB-HIB) Hexaxim Pháp          980.000 

3 Vắc xin phòng Tiêu chảy do Rotavirus Rotateq 2ml 10's Mỹ          650.000 

4 Vắc xin phòng Não Mô Cầu (type B&C) VA MENGOC BC Cu Ba          285.000 

5 Vắc xin Não mô cầu type B (chủng NZ98/254) Bexsero Ý       1.650.000 

6
Vắc xin phòng Não Mô Cầu (04 type nhóm huyết 

thanh A,C,Y,W)
Menactra Mỹ       1.270.000 

7 Virus phòng bệnh viêm Não Nhật Bản IMOJEV Thái Lan          695.000 

8 Vắc xin phòng Sởi MVVAC Việt Nam          450.000 

9 Vắc xin phòng Sởi - 2  (1 Lọ chia 2 liều) MVVAC Việt Nam          260.000 

10 Vắc xin phòng Sởi -3 (1 Lọ chia 3 liều) MVVAC Việt Nam          200.000 

11
Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi- Quai bị- 

Rubella
MMR II Mỹ          340.000 

12
Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi- Quai bị- 

Rubella
Priorix Bỉ          380.000 

13 Vắc xin phòng Thủy đậu Varilrix Bỉ          990.000 

14 Vắc xin phòng ngừa Viêm gan siêu vi B (trẻ em) Gene - HBVAX Việt Nam          160.000 

15 Vắc xin phòng viêm gan A Avaxim 80U Pediatric Pháp          550.000 

16 Vắc xin phòng Viêm gan A+ Viêm gan B Twinrix Via 1ml 1's Bỉ          585.000 

17 Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa INFLUVAC TETRA Hà Lan          330.000 

18 Huyết Thanh Kháng Uốn Ván
Huyết Thanh Kháng Độc Tố 

Uốn Ván Tinh Chế (SAT)
Việt Nam          110.000 

19 Vắc xin Uốn Ván Hấp Thụ (TT) VAT Việt Nam            80.000 

20 Vắc xin phòng Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván Boostrix 0.5ml Pháp          720.000 

21 Vắc xin phối hợp phòng  Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván Bại liệt TeTraXim Pháp          540.000 

22 Vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung Gardasil Inj 0.5ml Mỹ       1.700.000 

23 Vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung 9 chủng Gardasil 9 Inj 0.5ml Mỹ       2.850.000 

24 Vắc xin phòng Dại – INDIRAB
Vắc xin phòng Dại (Kháng 

nguyên tinh chế từ virus Dại 
Ấn Độ 270.000

25 Vắc xin phòng Dại Verorab Pháp 350.000

26 Huyết thanh kháng Dại tinh chế IVACRIG Việt Nam 580.000

27 Vắc xin phòng Thương hàn Typhim Vi Pháp          240.000 

28
Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm khuẩn toàn

thân do phế cầu Streptococcus
Prevenar 13 0.5ml Inj 1's Bỉ 1.250.000

29 Vắc xin phòng bệnh do phế cầu Pneumovax 23 Mỹ       1.110.000 

30 Vắc xin phòng sốt xuất huyết Qdenga Bỉ       1.140.000 

31 Vắc xin phòng zona Shingrix Bỉ       3.650.000 

32 Vắc xin phòng Tả
Vắc xin Tả uống 

m.ORCVAX
Việt Nam 130.000

BẢNG GIÁ CƠ SỞ TIÊM CHỦNG VACXIN 
(cập nhật đến ngày 12/01/2026)

Lưu ý : Giá Vắc xin đã bao gồm chi phí khám, tư vấn với Bác sĩ và các tiện ích đi kèm.

Giá này có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm, tốt nhất bạn nên liên hệ tổng đài 0911874949 hoặc nhân viên tại Trung tâm để 

được tư vấn trước khi đến tiêm.


